
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

09h00 Thời gian: 09h00 * Ngày thi: 20/10/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 28206204497  Châu Ngọc  Anh 20/04/2004 Hồ Chí Minh 30TBN11 6.3 7.5 Đạt

2 27213132750  Nguyễn Trần Trâm  Anh 03/09/2003 Khánh Hòa 30TSC8 7.3 5.8 Đạt

3 27211223167  Nguyễn Thành  Bảo 20/10/2002 Quảng Nam 30TSC8 6.0 5.3 Đạt

4 27203827395  Nguyễn Thị Minh  Châu 03/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC8 8.3 8.5 Đạt

5 27212100294  Bùi Linh  Cường 28/11/2003 Phú Yên 30TSC8 5.7 5.3 Đạt

6 27203142401  Nguyễn Thị Linh  Đa 06/03/2003 Gia Lai 30CHT3 5.7 V Không Đạt F

7 27207534909  Dương Thị  Đào 02/09/2003 Gia Lai 30TBN11 7.0 6.4 Đạt

8 28206154314  Đồng Thị Mỹ  Diễm 14/04/2004 Bình Định 30SBN4 5.3 6.5 Đạt F

9 27202849423  Trần Thị Ái  Diệu 14/02/2003 Quảng Ngãi 30TBN11 8.3 6.8 Đạt

10 27202230810  Phạm Nguyễn Mỹ  Điều 17/07/2003 Phú Yên 30TSC8 8.0 9.5 Đạt

11 27217040114  Đoàn Anh  Duy 01/07/2003 Phú Yên 30TSC8 6.7 7.5 Đạt

12 27205430452  Trần Phương  Hà 06/12/2003 Quảng Bình 30TBN7 7.0 6.5 Đạt F

13 27202402586  Huỳnh Thị Bảo  Hân 03/06/2003 Đà Nẵng 30TSC1 6.0 3.8 Không Đạt F

14 28208253998  Nguyễn Khánh  Hằng 25/03/2004 Đà Nẵng 30THT9 8.7 6.5 Đạt F

15 26212130480  Bùi Quang  Hiếu 26/07/2002 Đà Nẵng 29SHT4 5.7 6.8 Đạt F

16 27217253054  Nguyễn Quỳnh Minh  Hiếu 31/08/2003 Đà Nẵng 30TSC8 8.7 8.8 Đạt

17 27202238104  Nguyễn Thị Minh  Hiếu 11/12/2003 Quảng Nam 30TBN11 9.0 8.5 Đạt

18 28206203976  Nguyễn Thị Quỳnh  Hoa 25/12/2004 Đắk Nông 30TSC8 7.0 7.8 Đạt

19 28206705042  Cao Thị Thu  Hương 22/10/2004 Quảng Nam 30TBN11 5.0 4.0 Không Đạt

20 26217232046  Phạm Gia  Huy 14/03/2002 Quảng Nam 29SYC2 5.3 7.3 Đạt F

21 27202239972  Lê Thị Ngọc  Huyền 18/01/2003 Đà Nẵng 30TBN11 9.7 7.5 Đạt

22 28206706153  Lê Thị Thanh  Huyền 16/10/2004 Quảng Bình 30TBN11 8.7 5.5 Đạt

23 28212304861  Phạm Gia  Kiệt 01/03/2004 Phú Yên 30TSC8 7.3 6.0 Đạt

24 27207128591  Trương Thị Ngọc  Lan 17/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC8 7.3 8.5 Đạt

25 27207029088  Cao Thị  Linh 09/06/2003 Thừa Thiên H 30TSC8 9.0 7.8 Đạt

26 28204600673  Nguyễn Thị Mỹ  Linh 27/06/2004 Quảng Bình 30TSC8 9.0 9.3 Đạt

27 27213053409  Phạm Thị Ngọc  Linh 30/10/2003 Gia Lai 30TSC8 5.7 10.0 Đạt

28 28206201947  Trần Thị Mỹ  Linh 06/01/2004 Bình Định 30TBN11 9.0 10.0 Đạt

29 27207233916  Trần Thị Thùy  Linh 03/01/2003 Quảng Nam 30TSC8 7.3 7.5 Đạt

30 27207100474  Đỗ Trần Thanh  Loan 18/12/2003 Quảng Ngãi 30TSC8 5.7 7.5 Đạt

31 27207223403  Võ Thị Mỹ  Loan 23/09/2003 Quảng Nam 30TSC8 5.0 7.3 Đạt

32 28212300916  Trần Văn  Lộc 01/01/2004 Đắk Lắk 30TBN11 9.0 6.8 Đạt



Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN NGÀY SINH

NƠI
SINH

LỚP
ĐIỂM THI

KTC THUD KẾT QUẢ
GHI CHÚ

33 28204738625  Dương Thị Thanh  Ly 18/01/2004 Bình Định 30THT9 5.0 5.0 Đạt F

34 27204830719  Nguyễn Lệ Hiền  Mai 23/03/2003 Buôn Ma Thu 30TBN11 5.7 3.3 Không Đạt

35 27212821353  Lê Huỳnh Hà  Minh 29/08/2003 Quảng Ngãi 30TSC2 6.0 6.0 Đạt F

36 27203801605  Đoàn Thị Bích  Na 06/12/2003 Quảng Nam 30TSC8 6.7 6.3 Đạt

37 27203325746  Hồ Thị Hoài  Na 21/08/2003 Quảng Trị 30TBN11 6.3 6.8 Đạt

38 27208600368  Nguyễn Quỳnh  Na 22/08/2003 Quảng Nam 30TBN11 5.3 6.0 Đạt

39 27202201553  Trần Thị Kiều  Na 08/12/2003 Quảng Trị 30TBN11 5.7 3.0 Không Đạt

40 27202229759  Lê Thủy  Ngân 21/04/2003 Phú Yên 30TBN11 5.3 6.3 Đạt

41 27203349566  Nguyễn Thị Kim  Ngân 27/10/2003 Quảng Nam 30SBN4 6.0 4.0 Không Đạt F

42 27202243889  Tô Thị Thúy  Ngân 24/08/2003 Khánh Hòa 30TBN11 6.3 7.5 Đạt

43 27202125618  Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 07/06/2003 Đà Nẵng 30TSC8 5.3 3.3 Không Đạt

44 28206104064  Nguyễn Thị Ánh  Nguyệt 08/12/2004 Quảng Ngãi 30SBN4 6.3 7.5 Đạt F

45 27203828481  Trương Thị Minh  Nguyệt 26/04/2003 Quảng Nam 30TSC8 7.3 7.3 Đạt

46 26205100639  Bùi Thị Yến  Nhi 09/07/2002 Quảng Ngãi 30TBN1 7.0 5.5 Đạt F

47 27202426395  Nguyễn Thị Yến  Nhi 10/03/2003 Bình Định 30TBN11 7.3 6.8 Đạt

48 27207129752  Phan Thị Thảo  Nhi 12/05/2003 Quảng Ngãi 30TSC8 5.3 6.3 Đạt

49 27207239300  Trương Hải  Như 12/01/2003 Quảng Nam 30TSC8 5.0 7.0 Đạt

50 27203346030  Hoàng Thị Kiều  Oanh 01/04/2003 Quảng Trị 30TBN11 8.7 7.5 Đạt

51 27203339442  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 05/09/2003 Nghệ An 30CYC4 5.7 6.0 Đạt F

52 27214744952  Nguyễn Hà  Phương 24/10/2003 Quảng Ngãi 30TSC8 6.7 8.0 Đạt

53 27207532522  Đinh Thị Hồng  Phượng 03/06/2003 Gia Lai 30CBN3 6.0 7.0 Đạt F

54 26212241688  Trần Bùi Minh  Quân 14/10/2002 Nghệ An 30TSC6 6.3 5.8 Đạt F

55 28206200711  Nguyễn Thị Kim  Quyên 10/02/2004 Thừa Thiên H 30THT9 6.7 7.0 Đạt F

56 27203941399  Bùi Đặng Như  Quỳnh 02/04/2003 Đà Nẵng 30TSC8 6.7 8.3 Đạt

57 28204634403  Hồ Thị Ngọc  Quỳnh 16/11/2004 Thanh Hóa 30TSC8 8.7 9.5 Đạt

58 27202422182  Từ Ngọc Diệu  Quỳnh 07/10/2003 Đắk Lắk 30TBN11 7.0 5.8 Đạt

59 27212239605  Đinh Thanh  Tâm 01/07/2003 Quảng Nam 30TBN11 6.0 6.5 Đạt

60 28204404785  Bùi Thị Thu  Thảo 26/03/2004 Quảng Nam 30TSC6 8.3 6.0 Đạt F

61 27202242429  Dương Phương  Thảo 27/05/2003 Thừa Thiên H 30TBN11 5.3 7.5 Đạt

62 27213201142  Nguyễn Thu  Thảo 27/11/2003 Đà Nẵng 30TSC8 9.3 8.5 Đạt

63 27202232203  Trần Thị Bích  Thảo 03/01/2003 Ninh Thuận 30TSC8 9.3 6.3 Đạt

64 28214606309  Phạm Ngọc  Thịnh 15/01/2004 Quảng Ngãi 30TBN11 8.3 6.5 Đạt

65 27204833619  Võ Thị Anh  Thư 20/12/2003 Phú Quốc 30TBN11 3.3 1.5 Không Đạt

66 27207246225  Ngô Thị Ngọc  Thuận 25/08/2003 Quảng Nam 30TSC8 9.0 7.5 Đạt

67 27202148771  Đỗ Thị Như  Thương 24/01/2003 Quảng Ngãi 30TSC8 9.3 7.8 Đạt
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68 27203300377  Lê Thị  Thương 03/07/2003 Quảng Ngãi 30TBN11 9.0 3.3 Không Đạt

69 27205241848  Huỳnh Mai  Thuy 21/04/2003 Quảng Ngãi 30TSC6 8.0 5.5 Đạt F

70 27202131005  Lê Thị Quỳnh  Tiên 08/05/2003 Đà Nẵng 30TBN11 6.7 6.3 Đạt

71 28216244308  Phan Phú  Toàn 09/05/2004 Quảng Nam 30TBN11 6.0 1.8 Không Đạt

72 28206252690  Nguyễn Lê Yến  Trâm 08/03/2004 Đà Nẵng 30TBN11 9.3 5.5 Đạt

73 27202242296  Nguyễn Thị Bích  Trâm 25/02/2003 Đắk Lắk 30TBN11 8.7 7.3 Đạt

74 27208600557  Văn Đoàn Huyền  Trang 28/06/2003 Gia Lai 30TBN11 3.7 0.8 Không Đạt

75 28207403443  Nguyễn Thị Mỹ  Trinh 24/07/2004 Bình Định 30TYC4 8.3 7.8 Đạt F

76 27207252445  Nguyễn Thị Thu  Trinh 08/08/2003 Quảng Nam 30TSC8 8.0 9.5 Đạt

77 27203303062  Trần Thị  Trinh 10/04/2003 Quảng Nam 30TBN11 8.3 3.8 Không Đạt

78 27212137149  Phan Đức  Trường 17/10/2003 Nghệ An 30TBN11 8.3 6.0 Đạt

79 27212144868  Phạm Anh  Tú 23/12/2003 Quảng Trị 30TSC8 8.7 9.5 Đạt

80 27212239060  Nguyễn Ngọc  Tuân 26/12/2003 Gia Lai 30TBN6 5.7 5.0 Đạt F

81 27202136057  Phạm Thị Thu  Vân 05/10/2003 Đà Nẵng 30TBN11 7.0 9.3 Đạt

82 27203932822  Hồ Thị Mỹ  Việt 01/08/2003 Nghệ An 30CYC1 5.7 5.5 Đạt F

83 27204701859  Trần Thị Trà  Vy 26/06/2003 Quảng Ngãi 30TSC8 7.0 8.0 Đạt

TRUNG TÂM TIN HỌC

(Đã ký)

Dương Trương Quốc Khánh


